
STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp
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CCHN 

(.../CCH

N-D-
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Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

1 Huỳnh Đỗ Mạch 08/01/1996 060096001977 29/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1564 31/10/2022

Liên Hương, 

Tuy Phong, 

Bình Thuận

Trung 

cấp Y 

sĩ Y 

học cổ 

truyền

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Mua và bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

2 Lê Thị Hoài Thanh 23/03/1985 060185000750 31/03/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1565 31/10/2022

Lạc Tánh, 

Tánh Linh, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

3 Trần Thanh Tuấn 08/03/1994 060094007242 12/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1566 31/10/2022

Phú Trinh, 

Phan Thiết, 

Bình Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

4 Lê Tấn Tài 23/09/1995 060095011811 03/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1567 31/10/2022

Đa Kai, Đức 

Linh, Bình 

Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

5 Đinh Thị Ngọc Ánh 25/05/1996 060196012013 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1568 31/10/2022

Lương Sơn, 

Bắc Bình, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc
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STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp
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động chuyên 

môn

6 Nguyễn Thị Thúy 01/01/1981 060181002627 29/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1569 07/11/2022

Đức Bình, 

Tánh Linh, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

7
Nguyễn Thanh Vân 

Hương
30/06/1998 212481930 30/11/2015

Công an 

Quảng 

Ngãi

1570 07/11/2022

Xã Tịnh Châu, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

8 Trần Khánh Lộc 15/12/1990 060090001410 12/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1571 07/11/2022
Tân An, La Gi, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

9 Phạm Quốc Huy 08/06/1966 034066008018 12/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1572 07/11/2022
Phú Thủy, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

10 Phan Thị Mỹ Linh 10/3/1995 060195000800 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1573 07/11/2022
Lạc Tánh, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

11 Võ Chí Thông 25/03/1995 060095010751 12/07/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

666 07/11/2022
Huy Khiêm, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc Mua và bán lẻ thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh
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CCCD
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môn

12 Phan Nhật Linh 21/05/1988 060088000982 12/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1574 15/11/2022

297 Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn 

Thuận Nam, Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

13 Nguyễn Thị Bích Thọ 19/10/1984 060184002278 16/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1575 15/11/2022
Mũi Né, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc Mua và bán lẻ thuốc

14 Trần Thị Hòa 06/03/1984 042184003812 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1576 15/11/2022
Gia Huynh, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc Mua và bán lẻ thuốc

15 Đỗ Thị Khương 28/03/1983 060183003587 01/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1577 15/11/2022
Đồng Kho, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc Mua và bán lẻ thuốc

16 Nguyễn Quốc Huy 01/09/1986 060086000228 19/02/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1578 15/11/2022
Xuân An, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc Mua và bán lẻ thuốc

17 Hồ Thị Kim Anh 10/02/1997 060197013648 13/03/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1579 15/11/2022
Tân Phước, La Gi, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc Mua và bán lẻ thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh
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18
Chu Thị Phương 

Mai
08/11/1993 060193001373 06/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1580 15/11/2022

Xuân An, Phan 

Thiết, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

19 Cao Thị Kim Cương 12/06/1997 261515045 09/05/2019

Công an 

Bình 

Thuận

1581 15/11/2022
Chí Công, Tuy 

Pong, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

20 Nguyễn Thị Trúc Phương 15/05/1989 060189010443 27/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1582 15/11/2022

Thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

21 Nguyễn Thị Hương 29/12/1990 083190005831 18/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

Ấp An Hòa, xã 

Bình Khánh, 

huyện Mỏ Cày, 

tỉnh Bến Tre

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

22 Thái Thị Anh 06/10/1982 042182009728 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

520 17/11/2022
Thôn Tà Mon, Tân 

Lập, Hàm Thuận 

Nam, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

23 Lâm Thị Tuyết Minh 22/03/1987 060187001471 12/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1583 17/11/2022

Thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
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24 Trương Thị Hồng Uyên 15/06/1991 060191008925 22/03/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

537 17/11/2022

Thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

25 Nguyễn Hùng Vũ 10/08/1988 060088003196 29/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1584 17/11/2022

Thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

26 Phan Hồng Nhật 20/10/1987 060187001207 12/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

582 17/11/2022

Thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

27 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 22/02/1982 060182000829 10/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

618 21/11/2022
Hàm Minh, Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc/Tủ 

thuốc Trạm Y 

tế xã

Mua và bán lẻ 

thuốc

28 Lê Huỳnh Phúc Bảo 27/09/1998 060098001111 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1019 21/11/2022
Phú Thủy, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

29 260 Hương 10/11/1987 060187003062 29/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1585 21/11/2022
Tân Thuận, Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh
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môn

30
Trương Thị Như 

Thủy
01/06/1979 083179000970 15/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1586 21/11/2022

Lạc Tánh, 

Tánh Linh, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

31
Phạm Thùy Ngọc 

Thoại
18/10/1997 060197010610 10/05/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1587 21/11/2022
Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

32 Đoàn Đức Hiếu 18/02/1992 034092021517 20/03/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1588 21/11/2022

Sông Bình, Bắc 

Bình, Bình 

Thuận

Dược 

sĩ
Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

33
Phan Thị Phúc Minh 

Châu
13/04/1996 261523171 24/05/2013

Công an 

Bình 

Thuận

1589 21/11/2022
Đức Long, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

34 Nguyễn Thị Trúc Linh 25/01/1989 052189018096 01/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1590 21/11/2022
Xuân An, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Dược 

sĩ

Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên 

liệu làm 

thuốc/Nhà 

thuốc/Quầy 

thuốc.

Bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc/Mua và 

bán lẻ thuốc

35 Võ Thị Kim Cúc 10/09/1991 261166827 01/06/2012

Công an 

Bình 

Thuận

1591 21/11/2022
Tân Thuận, Hàm 

Thuận Nam, Bình 

Thuận

Trung 

cấp Dược
Quầy thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 
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N-D-
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BTH)

Ngày cấp 
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Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

36 Nguyễn Thị Thu Ngân 09/11/1989 060189000494 16/06/2020

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1592 21/11/2022
Phan Rí Cửa, Tuy 

Phong, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

37 Ung Ánh Hương 29/08/1983 060183003609 01/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1593 21/11/2022
Hàm Chính, Hàm 

Thuận Bắc, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

38 Nguyễn Đức Tín 10/08/1985 060085006149 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1594 23/11/2022

Phong Nẫm, 

Phan Thiết, 

Bình Thuận

Dược 

sĩ

Nhà 

thuốc/Người 

phụ trách công 

tác Dược lâm 

sàng trong cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Mua và bán lẻ 

thuốc/Dược lâm 

sàng trong cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh

39 Nguyễn Thị Phúc 06/08/1990 060190013975 12/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1595 28/11/2022

Tân Hà, Hàm 

Tân, Bình 

Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

40 Nguyễn Trung Kiên 16/09/1997 261481751 05/01/2013

Công an 

Bình 

Thuận

1596 28/11/2022

Hàm Đức, Hàm 

Thuận Bắc, 

Bình Thuận

Dược 

sỹ

Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên 

liệu làm 

thuốc/Cơ sở 

xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

nguyên liệu làm 

Bán buôn và 

xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc/Mua và 

bán lẻ thuốc

41 Nguyễn Thị Liên 26/12/1979 060179003926 14/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1597 28/11/2022

Phú Thủy, 

Phan Thiết, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

42
Nguyễn Thị Tường 

Vi
19/6/1996 060196008596 08/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1598 28/11/2022

Gia An, Tánh 

Linh, Bình 

Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

43
Phạm Thị Xuân 

Trang
16/09/1989 060189010536 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1599 28/11/2022
Phước Lộc, La 

Gi, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

44
Nguyễn Thị Thanh 

Hiệp
25/07/1986 060186012858 16/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1600 28/11/2022

Phú Thủy, 

Phan Thiết, 

Bình Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

45 Phạm Thị Vân Anh 10/06/1983 038183027460 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1601 28/11/2022

Tiến Hòa, Tiến 

Thành, Phan 

Thiết, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

46
Nguyễn Trường 

Đông
15/10/1997 060097010532 10/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1602 28/11/2022
Tân An, La Gi, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

47
Nguyễn Thị Kim 

Anh
11/03/1997 060197008850 12/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1603 02/12/2022

Lương Sơn, 

Bắc Bình, Bình 

Thuận

Dược 

sỹ
Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

48
Trần Thị Lam Thúy 

Mai
25/09/1989 060189012505 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1604 02/12/2022

Lạc Tánh, 

Tánh Linh, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

49 Phan Thanh Phương 19/05/1989 060089003026 01/05/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1605 02/12/2022

Đức Bình, 

Tánh Linh, 

Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

50 Võ Thị Trúc Uyên 23/10/1994 075194009868 22/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1606 02/12/2022

Số 86/1 Huỳnh 

Văn Nghệ, 

Phường 15, 

quận Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí 

Minh

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

51 Lê Quốc Mỹ Anh 15/08/1995 060195002299 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1607 02/12/2022
 Tân Hải, La 

Gi, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

52 Nguyễn Hoàng Sơn 27/06/1990 334682334 29/11/2007
Công an 

Trà Vinh

Ấp Trà Mẹt, xã 

Thông Hoà, 

huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

53 Hồ Thị Phương Hiền 02/07/1977 060177007695 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1608 06/12/2022
Khu phố 4, Phú 

Tài, Phan Thiết, 

Bình Thuận

Dược sỹ

Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên 

liệu làm 

thuốc/Nhà thuốc

Bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc/Mua và 

bán lẻ thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

54 Trần Thị Mỹ Vi 04/03/1987 060187011845 09/08/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

672 06/12/2022
Hưng Long, Phan 

Thiết, Bình Thuận
Dược sỹ Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

55 Thọ Kim Thy Khuê 02/12/1994 060194017776 09/01/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

617 06/12/2022
Phan Hòa, Bắc 

Bình, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

56 Nguyễn Thị Yến Thanh 21/09/1997 261538858 10/03/2015

Công an 

Bình 

Thuận

875 06/12/2022
39 Tú Luông, Đức 

Long, Phan Thiết, 

Bình Thuận

Trung 

cấp Dược
Quầy thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

57 Trần Thị Thanh Thi 01/09/1995 060195009115 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1609 06/12/2022
Tân Nghĩa, Hàm 

Tân, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

58 Lê Thị Thu Thảo 02/12/1998 060198008281 22/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1610 06/12/2022
Chợ Lầu, Bắc 

Bình, Bình Thuận

Trung 

cấp Dược
Quầy thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

59 Phạm Thị Diễm Ngọc 31/12/1996 060196011508 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1611 06/12/2022
Tân Xuân, Hàm 

Tân, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

60 Ngô Thị Kim Hạnh 01/05/1991 060191005553 19/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1612 06/12/2022
Phước Hội, La Gi, 

Bình Thuận
Dược sỹ Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

61 Trần Trúc Mỹ Duyên 25/05/1997 060197002805 10/03/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1613 06/12/2022
Phú Tài, Phan 

Thiết, Bình Thuận
Dược sỹ Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

62 Phan Thiện Đức 23/01/1997 068097014844 10/03/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1614 06/12/2022
Phú Tài, Phan 

Thiết, Bình Thuận
Dược sỹ Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

63 Phạm Lê Kiều Minh 20/08/1991 060191009232 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

0142 06/12/2022
Đức Tài, Đức Linh, 

Bình Thuận
Dược sỹ Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

64 Trần Thị Nguyệt 06/11/1985 044185007779 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1615 09/12/2022
Đức Phú, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

65 Trần Vĩ Linh 17/06/1997 060197006258 03/06/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1616 09/12/2022
Nghị Đức, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

66 Lê Thị Ái Vy 20/01/1997 060197006606 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1617 09/12/2022
Sơn Mỹ, Hàm Tân, 

Bình Thuận

Trung 

cấp Dược
Quầy thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

67 Nguyễn Thị Minh Duyên 10/03/1986 060186004870 21/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1618 09/12/2022
Nghị Đức, Tánh 

Linh, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

68 Trần Thị Thanh Hà 16/08/1980 060180002801 23/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1619 09/12/2022
Hàm Đức, Hàm 

Thuận Bắc, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc/Tủ 

thuốc Trạm Y 

tế xã

Mua và bán lẻ 

thuốc

69 Huỳnh Phan Kim Tuyến 08/03/1994 060194000530 26/03/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1620 09/12/2022
Vĩnh Hảo, Tuy 

Phong, Bình Thuận

Trung 

cấp Dược
Quầy thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

70 Lê Thị Huyền Trang 28/12/1987 075187014170 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1621 09/12/2022
Đa Kai, Đức Linh, 

Bình Thuận
Dược sỹ Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

71 Thân Thị Thanh Nhã 20/10/1999 060199011137 12/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1622 12/12/2022

Phan Sơn, Bắc 

Bình, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

72 Trần Anh Tú 20/03/1993 060093017717 27/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1623 12/12/2022

Tân Phúc, Hàm 

Tân, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

73 Nguyễn Thu Phương 17/12/1994 060194013126 12/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1624 12/12/2022

Thôn 6, xã 

Nam Bình, 

huyện Đắk 

Sông, tỉnh Đắk 

Nông

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

74 Lê Văn Luận 18/05/1956 049056000772 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật 

tự xã hội

1625 12/12/2022

Phú Trinh, 

Phan Thiết, 

Bình Thuận

Trung 

cấp 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

75 Đỗ Nguyễn Thảo Vy 09/11/1996 060196014731 12/11/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1626 12/12/2022
Xuân An, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

76 Dương Thị Lệ Ái 02/08/1984 051184013535 03/05/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1627 19/12/2022
Hàm Đức, Hàm 

Thuận Bắc, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

77 Nguyễn Thị Vân Trinh 26/07/1983 060183010365 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1628 19/12/2022
Tân Minh, Hàm 

Tân, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc



STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh

Số cmnd/Thẻ 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Số 

CCHN 

(.../CCH

N-D-

SYT-

BTH)

Ngày cấp 

CCHND và 

Quyết định

Địa chỉ 

thường trú
TĐCM

Vị trí hành 

nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

78 Trần Nguyễn Việt Thao 22/05/1985 060085000925 08/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1629 21/12/2022
Phú Trinh, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Dược 

sỹ
Nhà thuốc

Mua và bán lẻ 

thuốc

79 Trần Thị Biên 05/10/1986 044186010612 27/08/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

504 28/12/2022

B6, CX Trung 

tâm Nhi Đồng, 

Tân Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Dược 

sỹ

Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên 

liệu làm 

thuốc/Cơ sở 

xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

nguyên liệu làm 

Bán buôn và 

xuất khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc/Mua và 

bán lẻ thuốc

80 Đỗ Thị Kim Lan 01/12/1985 261040924 10/10/2018

Công an 

Bình 

Thuận

1630 28/12/2022

Võ Xu, Đức 

Linh, Bình 

Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc

81 Lê Thị Phú 01/04/1973 060173001914 25/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

1631 28/12/2022
Phước Hội, La 

Gi, Bình Thuận

Cao 

đẳng 

Dược

Quầy thuốc
Mua và bán lẻ 

thuốc


